
 

 

SỞ TTTT QUẢNG BÌNH 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC  

Thời gian: 60 phút không kể thời gian phát đề 

Câu 1 - Windows: (2 điểm)  

Cho các thư mục như Hình A trên màn hình nền (Desktop) 
 

 

                                                                                                                                                        

 

 
 

1. Thí sinh đổi tên thư mục Kíp thi của mình thành số báo danh và tạo cây thư 

mục như Hình B (trong đó XXX là 3 số cuối của số báo danh). 
 

2. Di chuyển 3 tập tin BT_Word, BT_Excel, BT_Powerpoint từ thư mục Số báo 

danh vào thư mục VĂN BẢN. 

Lưu ý: Thí sinh làm câu 2, 3, 4 vào trong 3 tập tin tương ứng đã cho ở Câu 1. 

 

Câu 2 - Winword: (3 điểm) Trình bày văn bản theo mẫu trong Microsoft Word. 

 

ĐỀ 1. 

 
 

  

Hình B 
Hình A 



 

 

ĐỀ 2. 

 
 

ĐỀ 3. 

 



 

 

ĐỀ 4. 

 
 

ĐỀ 5. 

 



 

 

ĐỀ 6. 

 
 

 

Câu 3 - Excel:(3 điểm) Thực hiện bảng tính sau trong Microsoft Excel. 

ĐỀ 1. 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN: 

2. =HLOOKUP(MID(A3,2,2),$B$8:$D$11,2,0) 

3. =D3*HLOOKUP(MID(A3,2,2),$B$8:$D$11,IF(D3>20,3,4),0) 

4. =IF(RIGHT(A3,1)="1",5%*E3,0) 

5. =E3+F3 

 

ĐỀ 2. 
 

 
 

ĐÁP ÁN: 

2. =HLOOKUP(LEFT(B3,1),$C$9:$E$12,2,0) 

3. =HLOOKUP(LEFT(B3,1),$C$9:$E$12,IF(MID(B3,2,1)="T",3,4),0) 

4. =IF(RIGHT(B3,1)="HN",5%*E3*F3,2%*E3*F3) 

5. =E3*F3+G3 

 

  



 

 

ĐỀ 3. 

 

ĐÁP ÁN: 

2. =VLOOKUP(LEFT(B3,2),$B$10:$E$12,2,0) 

3. =VLOOKUP(LEFT(B3,2),$B$10:$E$12,IF(RIGHT(B3,1)="1",3,4),0) 

4. =IF(E3>50,E3*F3-E3*F3*5%,E3*F3) 

5. =IF(E3>=60,"CÓ KHUYẾN MÃI"," ") 

 

  



 

 

ĐỀ 4. 

 
 

ĐÁP ÁN: 

2. =VLOOKUP(LEFT(B4,2),$B$11:$E$13,2,0) 

3. =VLOOKUP(LEFT(B4,2),$B$11:$E$13,IF(RIGHT(B4,1)="1",3,4),0) 

4. =D4*E4*$G$2 

5. =D4*E4+F4   



 

 

ĐỀ 5. 

 
 

ĐÁP ÁN: 

2. =HLOOKUP(LEFT(A3,2),$B$9:$D$12,2,0) 

3. =IF(RIGHT(A3,1)="D","ĐỨC","HÀN QUỐC") 

4. 

=D3*HLOOKUP(LEFT(A3,2),$B$9:$D$12,IF(RIGHT(A3,1)="D",3,4),0) 

5. =IF(D3>=50,"X"," ") 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ĐỀ 6. 

 

 

ĐÁP ÁN: 

2. =VLOOKUP(LEFT(A3,2),$A$11:$D$13,2,0) 

3. =VLOOKUP(LEFT(A3,2),$A$11:$D$13,IF(RIGHT(A3,1)="1",3,4),0) 

4. =IF(MID(A3,3,1)="T",10%*D3,5%*D3) 

5. =D3-E3 
 

Câu 4 - Powerpoint: (2 điểm) Thiết kế một bài trình diễn trong Microsoft 

Powerpoint. 

ĐỀ 1. 

 

ĐỀ 2. 



 

 

 

 

 

ĐỀ 3. 

 
 

ĐỀ 4. 

 
 

ĐỀ 5. 



 

 

  

 

ĐỀ 6. 
          

 
 

Yêu cầu:  Hình ảnh có thể sử dụng tương tự hoặc thay thế 

1. Tạo các hiệu ứng: Xuất hiện và kết thúc hợp lý, ấn tượng cho tất cả các đối 

tượng trong slide. Thiết lập hiệu ứng chạy tự động.  

2. Tạo Background cho các slide: Màu tự chọn. 


